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ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI LỚP 3 

(Năm học 2020 – 2021) 

TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI - CẤP HUYỆN 

 

Bài 1: Mèo con nhanh nhẹn 

Em hãy giúp bạn mèo ghép 2 ô đã cho để tạo thành cặp tương ứng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

thước kẻ         bút chì         bạn bè          cục tẩy       badminton 

cặp sách       beautiful       cầu lông        pencil             box 

    đẹp               table           eraser            ruler           cái bàn 

   book         school bag         hộp            friend             sách 
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Câu 2: Chuột vàng tài ba 

Em hãy giúp bạn chuột nối các ô chứa nội dung với các giỏ chủ 

đề phù hợp, những ô không đúng với các chủ đề, em không nối. 
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Bài 3: Trắc nghiệm 

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

1. Từ nào dưới đây viết sai chính tả? 

A. xương cá C. sương đêm 

B. xương mù D. sương muối 

 

2. Câu nào dưới đây là câu nêu hoạt động? 

A. An là một học sinh giỏi. 

B. Chim chích bông bắt sâu trong vườn cây. 

D. Hoa hồng có mùi hương rất thơm. 

C. Chim công là nghệ sĩ múa tài ba. 

 

3. Từ nào dưới đây là từ chỉ tính cách? 

A. cao ráo B. trắng trẻo C. dịu dàng D. mập mạp 

 

4. Đáp án nào dưới đây là tên một bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu? 

A.  phổi B. tim C. dạ dày D. thận 

 

5. Câu nào dưới đây có hình ảnh so sánh? 

    A. Căn nhà nhỏ thấp thoáng sau rặng tre. 

    B. Những đám mây trắng đang bồng bềnh trôi. 

    C. Mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ. 

    D. Đàn chim ríu rít chuyền cành. 

 

6.  Bệnh nào dưới đây là bệnh về tim mạch? 

A. Thấp khớp C. Thấp tim 

B. Rối loạn tiền đình D. Đau dạ dày 
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7. Đáp án nào dưới đây là tục ngữ? 

    A. Kính ba nhường má 

    B. Kính trên nhường dưới 

    C. Kính anh nhường em 

    D. Kính ra nhường vào 

 

8. Giải câu đố sau: 

                                          Có huyền dạy dỗ học sinh 

                                  Thêm sắc thì hoá mắt tinh sáng ngời. 

                                         Từ bỏ huyền, thêm sắc là từ gì? 

A. kiến C. thấy 

B. cố D. chí 

 

9. Cơ quan vận chuyển máu đi khắp cơ thể được gọi là gì?  

A. Cơ quan hô hấp C. Cơ quan tiêu hoá 

B. Cơ quan tuần hoàn D. Cơ quan bài tiết 

 

 

10.  Con vật nào dưới đây sống được ở sa mạc cát? 

A. chim cánh cụt C. lạc đà 

B. cá voi D. bạch tuộc 
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TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI - CẤP TỈNH 

 

Bài 1: Chuột vàng tài ba 

Em hãy giúp bạn chuột nối các ô chứa nội dung với các giỏ chủ đề phù hợp,  

những ô không đúng với các chủ đề, em không nối. 
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Bài 2: Trâu vàng uyên bác 

Em hãy giúp bạn trâu điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống. 
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Bài 3: Trắc nghiệm 

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

 

1. Đáp án nào dưới đây có từ viết sai chính tả? 

A. xấp xỉ, xì xào C. sáng sủa, sum họp 

B. súc tích, xoay sở D. say sưa, sửng sốt 

 

2. Đáp án nào dưới đây là tục ngữ? 

A. Cá không ăn muối cá trê  

 Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. 

B. Cá không ăn muối cá ươn 

 Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. 

D. Cá không ăn muối cá to  

 Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. 

C. Cá không ăn muối cá tanh  

 Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. 

3. Giải câu đố sau: 

                                                  Để nguyên là núi giữa trời 

                                          Thêm sắc mẹ đội nắng nôi trưa hè. 

                                                 Từ thêm sắc là từ gì? 

A. hướng B. núi C. nón D. đá 

 

4. Những tiếng nào dưới đây có thể ghép với "tâm" để tạo thành từ? 

A. cỏ, quân B. quán, yến C. tim, quê D. lương, quan 

 

5. Từ nào dưới đây có nghĩa là "hiền từ, nhân hậu"? 

A. thân thiện B. chăm chỉ C. đôn hậu D. giản dị 

 

6.  Đáp án nào dưới đây chỉ gồm các từ chỉ trạng thái? 

A. leo trèo, chạy nhảy C. lo lắng, tức giận 

B. nấu nướng, chăm sóc D. trò chuyện, ngay ngắn 
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7. Từ 10 tuổi trở lên, mỗi người cần ngủ đủ bao nhiêu tiếng trong một ngày? 

A. 3 - 4 tiếng C. 5 - 6 tiếng 

B. 4 - 5 tiếng D. 7 - 8 tiếng 

 

8. Cơ sở nào dưới đây là cơ sở thông tin liên lạc? 

A. Bộ Giao thông vận tải C. Trụ sở Bộ Công an 

B. Đài phát thanh D. Cơ quan Bảo hiểm xã hội 

 

 

9. Con sông nào dưới đây chảy qua Thủ đô Hà Nội? 

A. Thu Bồn C. Tô Lịch 

B. Kinh Thầy D. Châu Đốc 

 

 

10.  Địa danh nào dưới đây thuộc Thành phố Hồ Chí Minh? 

A. Hoàng thành Thăng Long C. Phố cổ Hội An 

B. Dinh Độc Lập D. Cố đô Hoa Lư 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


